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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

LUẬT HIẾN PHÁP CÁC NƯỚC VÀ VIỆT NAM
(Comparative Constitutional Law)
1. Mã số học phần: 52.IL.003.2
2. Số tín chỉ: 
 2 tín chỉ
3. Thông tin giảng viên:

	TT
	Họ và tên GV
	Nơi công tác
	Điện thoại
	Email

	1 
	Phạm Lan Dung
	Khoa LQT - HVNG
	0983 120 768
	lanpham68@yahoo.com


4. Trình độ:

        Dành cho sinh viên năm thứ nhất.
5. Phân bổ thời gian:

· Lý thuyết: 24 giờ tín chỉ

· Thực hành: 12 giờ tín chỉ

6. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học qua các môn Lý luận nhà nước và pháp luật.
7. Mục tiêu của học phần: 
Môn học gồm hai phần: nghiên cứu về luật Hiến pháp của các nước và luật Hiến pháp Việt Nam.
Mục tiêu kiến thức

· Khi nghiên cứu về luật Hiến pháp các nước trên thế giới, sinh viên hiểu và nắm được những khái niệm và chế định cơ bản của ngành luật hiến pháp; các đặc trưng cơ bản của các loại hình Hiến pháp các nước trên thế giới;n phapphap



























































































 hiểu về các hình thức nhà nước qua các mô hình cụ thể của Hiến pháp các nước. Từ đó, vận dụng kiến thức nắm được để phân tích nguyên tắc hoạt động của các loại hình nhà nước trên thế giới.
· Phần luật Hiến pháp Việt Nam giúp sinh viên nắm được những chế định cơ bản của Luật Hiến pháp Việt Nam cũng như cơ cấu tổ chức, chức năng và hoạt động của một số cơ quan quan trọng trong bộ máy nhà nước Việt Nam.
Mục tiêu kỹ năng

· Làm quen với kỹ năng tra cứu, đọc và bình luận các văn bản pháp luật.
· Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình trước đám đông.
· Phát triển kỹ năng tư duy độc lập và sáng tạo.
8. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Môn học gồm hai phần: Luật Hiến pháp các nước và Luật Hiến pháp Việt Nam

Phần 1: Luật Hiến pháp các nước 
Cung cấp những kiến thức cơ bản về hiến pháp và ngành luật hiến pháp; vị trí và vai trò của luật Hiến pháp; sự ra đởi của Hiến pháp và các loại Hiến pháp; đặc trưng của các hình thức nhà nước qua quy định của Hiến pháp các nước trên thế giới; ảnh hưởng của đảng phái chính trị đến các hình thức chính thể theo Hiến pháp của các nước; đặc trưng cơ bản của các chế định trong luật Hiến pháp như quyền và nghĩa vụ của công dân, chế độ bầu cử, nguyên thủ quốc gia, cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp  cơ quan tư pháp. Giúp sinh viên tự nghiên cứu và trình bày, thảo luận về Hiến pháp của một số nước trên thế giới theo lựa chọn như Hiến pháp của Anh, Mỹ, Pháp, Đức Nga, Trung quốc, Nhật bản v.v..
Nội dung học phần gồm các vấn đề chính sau:

1. Khái quát về luật hiến pháp và hiến pháp

2. Các hình thức Nhà nước

3. Ảnh hưởng của hoạt động của các đảng phái chính trị

4. Nguyên thủ quốc gia

5. Cơ quan lập pháp
6. Cơ quan hành pháp
7. Cơ quan tư pháp    
Phần 2: Luật Hiến pháp Việt Nam: 
Trang bị cho sinh viên những chế định cơ bản nhất của Luật Hiến pháp Việt Nam với tư cách là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Từ đó, giúp sinh viên nhận biết những nét tương đồng và đặc trưng của Luật Hiến Pháp Việt Nam so với Luật Hiến pháp của các nước khác. Đồng thời, trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu những ngành luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
Học phần giới thiệu khái quát về ngành luật hiến pháp, lịch sử lập hiến của Việt Nam; những chế định cơ bản của Luật Hiến pháp như bộ máy nhà nước, chế độ bầu cử, quốc tịch Việt Nam, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam; cơ cấu tổ chức, chức năng và hoạt động của một số cơ quan quan trọng như Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; đồng thời tổ chức cho sinh viên nghiên cứu và thảo luận các vấn đề đặc biệt như vấn đề bảo hiến hoặc sửa đổi hiến pháp.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
1. Tham gia đầy đủ các buổi lên lớp và thảo luận;

2. Có thái độ học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác và kỷ luật, tôn trọng giảng viên và các thành viên khác trong lớp học;

3. Mỗi cá nhân chuẩn bị bài hoặc chuẩn bị theo nhóm để tham gia các buổi thảo luận dưới sự hướng dẫn của các giảng viên và trợ giảng;

10. Tài liệu học tập: 
Tài liệu học tập cho phần Luật Hiến pháp các nước

Sách và giáo trình chính: 
1. Nguyễn Đăng Dung, Luật Hiến pháp đối chiếu, Nxb TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2001

Sách tham khảo: 
1. Đại học Luật Hà Nội, Luật Hiến pháp của các nước tư bản, Nxb CAND, Hà Nội, 1998

2. Đại học Luật Hà Nội, Lý luận Nhà nước và pháp luật thế giới, Nxb CAND, Hà Nội, 2007
Văn bản pháp luật:
1. Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
2. Hiến pháp Liên bang Nga

3. Hiến pháp Cộng hoà Pháp
4. Hiến pháp CHLB Đức

5. Hiến pháp Nhật Bản
6. Hiến pháp Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

Tài liệu tham khảo:

 
Theo hướng dẫn của giảng viên.
Tài liệu học tập cho phần Luật Hiến pháp Việt Nam

Giáo trình:
1. Giáo trình luật Hiến pháp Việt Nam-Đại học luật Hà Nội, NXB Công an Nhân dân, Hà Nội, 2004; 

2. Giáo trình luật Hiến pháp Việt Nam-Khoa luật Đại học quốc gia Hà Nội, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2006; 

3. Giáo trình luật Hiến pháp Việt Nam- Đại học mở Hà Nội, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2004 hoặc 2005; 

Tài liệu tham khảo:
Các bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí Nhà nước và pháp luật, Nghiên cứu lập pháp, Người đại biểu nhân dân, v.v… 

Các văn bản quy phạm pháp luật:

1. Hiến pháp 1946; 

2. Hiến pháp 1959; 

3. Hiến pháp 1980; 

4. Hiến pháp 1992; 

5. Nghị quyết số 51/2001/QH10 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992; 

6. Các văn bản pháp luật do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành về tổ chức bộ máy nhà nước và địa vị pháp lý của công dân.
11. Tiêu chí đánh giá sinh viên:
	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ  trọng
	Hình thức thực hiện

	Chuyên cần: dự lớp, thảo luận
	10%
	GV kiểm tra SV trong lớp

	Thảo luận
	30%
	Điểm của các giờ thực hành do giáo viên đánh giá

	Điểm thi kết thúc học phần
	60%
	Bài thi viết kết thúc học phần gồm phần thi câu hỏi trắc nghiệm. Sinh viên không được sử dụng tài liệu


12. Thang điểm:

      + Thang điểm 10,0

      + Điểm đạt: Từ 4 trở lên 

13. Nội dung của học phần:
Phần I: Luật Hiến pháp các nước (5 buổi lý thuyết = 15, 2 buổi thảo luận = 6)
Chủ đề 1 (3 giờ tín chỉ lý thuyết)

Khái quát về luật Hiến pháp và Hiến pháp
1. Khái quát về luật Hiến pháp
a. Vai trò của luật Hiến pháp trong hệ thống pháp luật quốc gia

b. Đặc điểm

c. Các trường phái khoa học nghiên cứu luật Hiến pháp
2. Khái quát về Hiến pháp
a. Sự ra đời của Hiến pháp
b. Đối tượng điều chỉnh của Hiến pháp
c. Phân loại Hiến pháp
d. Giám sát thi hành và bảo vệ Hiến pháp

Chủ đề 2 (4 giờ tín chỉ lý thuyết)

Hình thức Nhà nước
1. Hình thức cơ cấu lãnh thổ

Khái niệm, phân loại và các đặc trưng cơ bản 

a. Nhà nước đơn nhất (đa số các nước trên thế giới)

b. Nhà nước liên bang (Mỹ, Nga, Malayxia, ..)
2. Hình thức chính thể
Khái niệm, phân loại và các đặc trưng cơ bản
a. Quân chủ 

i. Quân chủ tuyệt đối (một số nước Ả rập)

ii. Quân chủ đại nghị (Anh, Tây ban nha, Đan mạch, Nhật, ..)
b. Cộng hòa

i. Cộng hòa đại nghị (Đức, Ý, Áo, ..)

ii. Cộng hòa tổng thống (Mỹ, các nước CMLT, ..)
iii. Cộng hòa lưỡng tính (Pháp) 

3. Chế độ chính trị
Khái niệm, phân loại và các đặc trưng cơ bản
a. Dân chủ

b. Độc tài
Chủ đề 3 (2 giờ tín chỉ lý thuyết)

 Các đảng phái chính trị
1. Khái niệm đảng phái chính trị 

2. Phân loại hệ thống đảng phái chính trị

3. Đặc trưng của các hệ thống đảng phái chính trị ở các nước trên thế giới

a. Đặc trưng của hệ thống đa đảng (Pháp, Đức, Ý, ..)

b. Đặc trưng của hệ thống độc đảng (Trung quốc, Singapore trên thực tế, ..)
c. Đặc trưng của hệ thống lưỡng đảng (Anh, Mỹ)

4. Sự hoạt động của các đảng phái chính trị và biến dạng chính thể 

a. Đảng phái chính trị và biến dạng chính thể ở Anh

b. Đảng phái chính trị và biến dạng chính thể ở Mỹ

Chủ đề 4 (1,5 giờ tín chỉ lý thuyết)

Nguyên thủ quốc gia
1. Vị trí 
2. Thủ tục lên ngôi hoàng đế và bầu cử tổng thống
3. Ảnh hưởng của hình thức chính thể đến vị trí pháp lý và vị trí thực tế
4. Thẩm quyền
a. Thẩm quyền của Hoàng đế (Nữ hoàng Anh, ..)

b. Thẩm quyền của Tổng thống (Tổng thống Mỹ,..)

c. Thẩm quyền của Tổng thống trong chính thể cộng hòa đại nghị và cộng hòa lưỡng tính

Chủ đề 5 (1,5 giờ tín chỉ lý thuyết)

Cơ quan lập pháp
1. Sự xuất hiện và vị trí pháp lý của cơ quan lập pháp (Nghị viện Anh, ..)
2. Cách thức thành lập và cơ cấu 

3. Thẩm quyền và ảnh hưởng của hình thức chính thể
a. Nghị viện Anh

b. Nghị viện Mỹ
4. Mối quan hệ hành pháp - lập pháp
5. Trình tự lập pháp
Chủ đề 6 (1,5 giờ tín chỉ lý thuyết)

Cơ quan hành pháp
1. Vị trí
2. Cách thức thành lập và cơ cấu
3. Thẩm quyền 
a. Chính phủ Anh

b. Chính phủ Mỹ
4. Mối quan hệ hành pháp - lập pháp
5. Người đứng đầu hành pháp 
Chủ đề 7 (1,5 giờ tín chỉ lý thuyết)

Cơ quan tư pháp
1. Vị trí pháp lý 
2. Các mô hình tổ chức toà án
3. Các nguyên tắc cơ bản của hệ thống toà án
Chủ đề 8 (6 giờ tín chỉ thực hành)
Thảo luận về Hiến pháp một số nước trên thế giới (Anh, Mỹ, Đức, Pháp, Nga, Trung Quốc, Nhật)
1. Trình bày theo nhóm
a. Các đặc trưng cơ bản

b. Các chế định nổi bật

2. Thảo luận
Phần II: Luật Hiến pháp Việt Nam (5 buổi = 15 giờ tín chỉ, trong đó có 9 giờ tín chỉ lý thuyết và 6 giờ tín chỉ thực hành)
Vấn đề 1. Tổng quan về Luật hiến pháp Việt Nam (1 giờ tín chỉ lý thuyết)
1. Khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh

2. Nguồn của luật hiến pháp Việt Nam

3. Các chế định cơ bản

Vấn đề 2. Chế độ chính trị (1 giờ tín chỉ lý thuyết)
1. Khái niệm chế độ chính trị 

2. Bản chất và mục đích của Nhà nước CHXHCN Việt Nam

3. Hệ thống chính trị của nước CHXHCN Việt Nam
4. Chính sách đoàn kết và đường lối dân tộc của nước CHXHCN Việt Nam

5. Đường lối đối ngoại của nước CHXHCN Việt Nam
Vấn đề 3. Chế độ kinh tế (1 giờ tín chỉ lý thuyết)
1. Khái niệm chế độ kinh tế

2. Mục đích và phương hướng phát triển kinh tế của Nhà nước CHXHCN Việt Nam

3. Các hình thức sở hữu chủ yếu ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH

4. Các thành phần kinh tế ở  nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH

5. Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế

Vấn đề 4. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (1 giờ tín chỉ lý thuyết)
1. Khái niệm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
2. Những nguyên tắc hiến định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
3. Nội dung một quyền hoặc một nhóm quyền cụ thể của công dân theo lựa chọn
Vấn đề 5. Chế độ bầu cử (1 giờ tín chỉ lý thuyết)
1. Khái niệm chế độ bầu cử
2. Các nguyên tắc bầu cử
3. Tư cách ứng cử
4. Quyền bầu cử 
5. Tiến trình bầu cử
6. Vấn đề bãi nhiệm đại biểu
Vấn đề 6. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1 giờ tín chỉ lý thuyết, 1 giờ tín chỉ thực hành)
1. Khái quát về cơ quan Quốc hội

1.1. Lịch sử ra đời và phát triển

1.2. Nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn

2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

3. Đại biểu Quốc hội:

3.1. Ứng cử đại biểu Quốc hội

3.2. Bầu cử đại biểu Quốc hội

3.3. Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội

3.4. Mất quyền đại biểu Quốc hội, xin thôi giữ chức đại biểu Quốc hội

Vấn đề 7. Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (1 giờ tín chỉ lý thuyết)
1. Vị trí, chức năng, quyền hạn

2. Bầu cử Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước

Vấn đề 8: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (1 giờ tín chỉ lý thuyết, 1 giờ tín chỉ thực hành)
1. Khái quát về Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
1.1. Lịch sử ra đời và phát triển

1.2. Vị trí, chức năng, quyền hạn

2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

3. Thảo luận về mối quan hệ giữa Chính phủ và Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Vấn đề 9. Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân (1 giờ tín chỉ thực hành)
1. Hội đồng nhân dân

1.1. Vị trí, tính chất và chức năng của HĐND các cấp

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND các cấp

1.3. Tổ chức và các hình thức hoạt động của HĐND

2. Ủy ban nhân dân

2.1. Tính chất, vị trí

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND

2.3. Cơ cấu tổ chức và các hình thức hoạt động của UBND

3. Thảo luận về mối quan hệ giữa HĐND và UBND

Vấn đề 10. Tòa án nhân dân – Viện kiểm sát nhân dân (2 giờ tín chỉ thực hành)
1. Tòa án nhân dân

1.1. Khái niệm, chức năng

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1.3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

1.4. Hệ thống và cơ cấu tổ chức

2. Viện kiểm sát nhân dân

2.1. Khái niệm, chức năng

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

2.4. Hệ thống và cơ cấu tổ chức.

Vấn đề 11. Hiệu lực của Hiến pháp vào sửa đổi Hiến pháp (1 giờ tín chỉ lý thuyết, 1 giờ tín chỉ thực hành)
1. Hiệu lực pháp lý của Hiến pháp
2. Lịch sử lập Hiến

3. Sửa đổi Hiến pháp

2.1. Nguyên tắc sửa đổi
2.2. Thảo luận về vấn đề sửa đổi Hiến pháp hiện nay
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CỤ THỂ

	Số buổi
	Nội dung môn học
	Thời gian
	Nội dung học tập của sinh viên

	1
	Khái quát về luật Hiến pháp và Hiến pháp
	3LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	2
	Hình thức Nhà nước 
	4LT
	NT

	3
	Các đảng phái chính trị
	2LT
	NT

	4
	Nguyên thủ Quốc gia, cơ quan Lập pháp
	3LT
	NT

	5
	Cơ quan hành pháp, tư pháp
	3LT
	NT

	6
	Thảo luận về Hiến pháp một số nước 
	3TH
	NT

	7
	Thảo luận về Hiến pháp một số nước 
	3TH
	NT

	8
	Tổng quan về Hiến pháp Việt Nam, chế độ chính trị, chế độ kinh tế
	3LT
	NT

	9
	Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Quốc hội, Chế độ bầu cử, Chủ tịch nước
	3LT
	NT

	10
	Bộ máy Chính phủ, Hội đồng nhân dân – UBND, Tòa án nhân dân – Viện kiểm sát nhân dân, Vấn đề hiệu lực và sửa đổi Hiến pháp
	3LT
	NT

	11
	Thảo luận về các chế định cơ bản của Hiến pháp Việt Nam
	3TH
	NT

	12
	Thảo luận về các chế định cơ bản của Hiến pháp Việt Nam
	3TH
	NT


Hà Nội, ngày … tháng … năm 2011
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